
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG  11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 4 

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (04/11/2024 – 08/11/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

04/11/2024 

THỨ BA 

05/11/2024 

THỨ TƯ 

06/11/2024 

THỨ NĂM 

07/11/2024 

THỨ SÁU 

08/11/2024 

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện với trẻ về những hành động đúng - sai, tốt - xấu 

- Cho trẻ tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày dép, ly đúng nơi qui định 

- Trò chuyện ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: 2 tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

- Bụng: đứng cúi về phía trước. 

- Chân: bật, tách chụm chân tại chỗ. 



 

GIỜ HỌC 

- GH1: Tạo 

Hình: Thổi màu 

tranh hoa 

-GH2: TC-

KNXH: Bé lọc 

nước 

 

- GH1: MTXQ: 

Phân biệt nước 

sạch-nước dơ 

- GH2: Làm bài 

tập tạo hình: In 

màu các loại hoa 

 

 

 

- GH1: VH-KC: 

Giọt nước tí xíu 

- GH2: LQVT: 

Nhận biết hình 

chữ nhật 

- GH1: KPTN: 

Loang màu 

- GH2: ÂN: 

VĐMH: Chú thỏ 

con 

 

 

- GH1: Thể 

Dục: Bật về phía 

trước 

- GH2: KNS: 

Cài khuy áo 

 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm 

vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  



+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc  

+ Lăn, đập, tung bắt bóng với cô 

+ Bò chui qua cổng. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

-  Biết tên một số món ăn hàng  ngày:  trứng rán, cá kho, canh rau, cơm 

- Biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn cơm  

- Tháo tất, cởi quần, áo.  

- Tập ăn rau và trái cây  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chuyện, 

nhận xét về các 

tác phẩm tạo 

hình buổi sáng. 

   - Đọc các bài 

đông dao, ca dao 

quen thuộc. 

 

 

- Đọc thơ và các 

bài đồng dao 

- Xếp chồng 8 - 

10 khối không 

đổ. 

 

- Làm quen với 

một số ký hiệu 

thông thường 

trong cuộc  sống 

(nhà vệ sinh, lối 

ra, nguy hiểm, 

cấm đi, …)   

 

- Tô màu hình: 

tập tô bên trong 

hình, điều chỉnh 

không ra  ngoài, 

kín hình (xoay 

tròn, di bút chì 

màu)  

 

- Vận động các 

bài hát đã học và 

nghe hát các 

nhạc dân ca. 

 

 

TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024) 

NỘI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 



DUNG 11/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện và dạy trẻ biết chào hỏi và nói cám ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.  

- Trò chuyện với trẻ về một số qui định ở lớp và gia đình: sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không 

tranh giành đồ chơi, vâng lời  bố mẹ. 

- Trò chuyện và cho trẻ thể hiện cảm xúc, ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt  phù hợp khi nói (gật, 

lắc, cười, vẫy tay…) 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ. 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: 2 tay đưa sang ngang, đưa lên cao. 

- Bụng: đứng cúi về phía trước. 

- Chân: bật, tách chụm chân tại chỗ. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Thể dục: 

Bò dích dắc 

-GH2: KNS: Bé 

biết nơi an toàn 

- GH1: Thể dục 

Lăn bóng 

- GH2: NT: 

Nhận biết những 

hành động nguy 

hiểm 

- GH1: LQVT: 

Gộp 2 đối tượng 

trong phạm vi 3 

- GH2: ÂN: 

Hát:Vui đến 

trường 

 

 

- GH1: TH: 

Vẽ hàng rào 

- GH2: Làm bài 

tập toán 

 

 

- GH1: VH-KC: 

Cô bé quàng 

khăn đỏ 

- GH2: Làm bài 

tập tạo hình: In 

màu nước lên 

thân con gà 



CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm 

vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ, Chim sẻ và ô tô 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc  

+ Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m). 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Tập uống sữa hàng ngày, biết cần phải uống đủ nước.  

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

- - Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

HOẠT 

ĐỘNG 

- Đọc thơ, ca 

dao, đồng dao, 

tục ngữ, hò vè.  

 - Đọc các bài 

đông dao, ca dao 

- Làm quen với 

một số ký hiệu 

- Tô màu hình: 

tập tô bên trong 

hình, điều chỉnh 

không ra  ngoài, 

- Vận động các 

bài hát đã học và 

nghe hát các 



CHIỀU - Biết giữ gìn 

sách, lấy-cất 

đúng nơi qui 

định.  

- Cầm sách đúng 

chiều và làm 

quen với cách 

đọc sách.  

 

quen thuộc. thông thường 

trong cuộc  sống 

(nhà vệ sinh, lối 

ra, nguy hiểm, 

cấm đi, …)   

 

 

kín hình (xoay 

tròn, di bút chì 

màu)  

 

nhạc dân ca. 

 

 

TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024) 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

18/11/2024 

THỨ BA 

19/11/2024 

THỨ TƯ 

20/11/2024 

THỨ NĂM 

21/11/2024 

THỨ SÁU 

22/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ biết chơi hòa thuận, nhường nhịn bạn khi chơi chung. 

- Trò chuyện với trẻ biết chào hỏi, nói chuyện lễ phép với người lớn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 



- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân: Bước lên phía trước, khụy gối. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Hát       

"Hoa bé ngoan" 

- GH2: Xé dán 

hoa 

 

 

- GH1: Thiệp 

xinh tặng cô 

- GH2: Làm bài 

tập môi trường 

xung quanh 

 

     LỄ 20/11 

 

- GH1: TD: 

Ném xa bằng 1 

tay 

- GH2: LQVT 

Sử dụng hình để 

chắp ghép 

- GH1: VH-KC 

Chuyện sâu út 

- GH2: TC-

KNXH: Bé chờ 

đến lượt 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm 

vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, Mèo và Chim sẻ 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  



+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc  

+ Lăn, đập, tung bắt bóng với cô 

+ Ném xa bằng 1 tay. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh  dưỡng, béo phì…)  

- Nhận ra và tránh xa các vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở như: dao, kéo, ổ  điện, bếp 

nóng, quạt đang quay, bình nước sôi…  

- Tập uống sữa hàng  ngày, biết cần phải uống đủ nước. 

- Biết cách dùng đồ dùng, đồ chơi an toàn: không bỏ hạt, hột nhỏ vào mũi, bưng ghế nhẹ nhàng, 

cẩn thận. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ, ca 

dao, đồng dao, 

tục ngữ.  

 

- Làm quen với 

một số ký hiệu 

thông thường 

trong cuộc sống 

(nhà vệ sinh, lối 

ra, nguy hiểm, 

cấm đi, …)  

- Vận động theo 

nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc. 

- Trò chuyện về 

các hành động 

gây nguy hiểm 

cho bạn 

- Nghe kể 

chuyện và trò 

chuyện cùng cô 

những câu 

chuyện đã học. 

 

- Biết giữ gìn 

sách, lấy-cất 

đúng nơi qui 

định. 

- Hát theo giai 

điệu bài hát quen 

thuộc.  

 

 



TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024) 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

25/11/2024 

THỨ BA 

26/11/2024 

THỨ TƯ 

27/11/2024 

THỨ NĂM 

28/11/2024 

THỨ SÁU 

29/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về cách dùng đồ dùng, đồ  chơi  an  toàn. 

- Trò chuyện về một số  biểu  hiện khi ốm mệt. 

- Cho trẻ tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày dép, ly đúng nơi  qui định. 

- Chơi các trò chơi dân gian cùng vơi trẻ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi 

thường, khuỵu gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập 

với dụng cụ  

- Hô hấp: máy bay ù ù 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 

- Bụng: 2 tay đưa lên cao, cúi gập người về phía trước. 

- Chân: ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: TD: Bò 

chui qua cổng 

- GH2: Đọc thơ: 

“ Không vứt rác 

ra đường” 

- GH1: ÂN: 

VĐMH: Siêu 

nhân xanh 

- GH2: MTXQ: 

Nhận biết: Ô 

- GH1: VH-KC: 

“Lợn con lấm 

lem” 

- GH2: Làm bài 

tập toán: So sánh 

- GH1: LQVT: 

To-Nhỏ 

- GH2: TC-

KNXH: Bỏ rác 

đúng nơi quy 

- GH1: TH: Tạo 

hình với lá cây 

- GH2: Làm bài 

tập MTXQ: 

Nhận biết những 



nhiễm môi 

trường 

 

 

to- nhỏ 

 

 

định hành động nguy 

hiểm 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm 

vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau 

- TCDG: Rồng rắn lên mây; Mèo đuổi chuột; Dung dăng dung dẻ; Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ: 

+ Bò chui qua cổng. 

+ Ném xa bằng 1 tay. 

+  Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m). 

+ Bật xa 20 - 25 cm. 

+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc 



ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: Ăn, ngủ, vệ sinh, phòng bệnh, vận động: 

không ăn uống hàng rong, thức ăn ôi thiu, uống nước đã đun sôi  

- Thể hiện bằng lời  nói  về  nhu cầu ăn,  ngủ, vệ sinh.  

- Có thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay lau mặt 

- Biết tên một số món ăn hàng  ngày 

- Tập ăn rau và trái cây  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tô vẽ nguệch 

ngoạc, Vẽ được 

hình tròn theo ý 

thích. 

- Xếp chồng 8 - 

10  khối  không 

đổ 

 

- Làm quen với 

một số ký hiệu 

thông thường 

trong cuộc  sống 

(nhà vệ sinh, lối 

ra, nguy  hiểm, 

cấm đi, …)  

- Hát các bài hát 

quen thuộc. 

 

- Vận động theo 

ý thích khi hát/ 

nghe các bài hát, 

bản  nhạc quen 

thuộc  

 

-  Kể lại truyện 

đã được nghe có 

sự giúp đỡ.  

- Biết giữ gìn 

sách, lấy-cất 

đúng nơi qui 

định. 

 

- Tập luyện một 

số thói  quen  tốt 

về  giữ gìn sức 

khỏe: không ăn 

uống hàng  rong, 

thức ăn ôi thiu, 

uống nước đã 

đun sôi. 

- Đọc các bài 

đông dao, ca dao 

quen thuộc. 

 

 

 


